
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HỌC KỲ II. NH: 2013 - 2014Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 9A4. GVCN: Chu Tự LệTrường THCS Lương Thế Vinh

TT12TK7.78.0ĐĐ7.48.18.27.86.68.37.67.07.58.6xÁnhTrần Thị1

22KTb5.65.0ĐĐ5.95.65.05.66.16.76.65.64.74.8DũngLê Nguyễn Tiến2

2033TbKém3.65.6ĐĐ4.13.24.93.01.95.02.41.95.03.0xHíu BkrôngY -3

TT18TK6.87.3ĐĐ6.76.56.75.85.88.17.46.47.76.7HuyTrần Đức4

1130TbTb5.26.7ĐĐ5.04.95.24.85.85.55.65.44.14.5KhánhNguyễn Văn5

118KTb5.85.3ĐĐ5.86.26.15.46.16.65.95.94.95.5KhươngTống Duy6

1217KTb5.95.0ĐĐ6.15.37.64.36.47.36.15.65.36.1xKiềuVũ Thị7

G31TG8.49.2ĐĐ9.28.77.78.67.27.88.18.78.78.5xLanNguyễn Thị Hoàng8

212TTb6.17.1ĐĐ6.05.56.46.46.46.55.45.66.25.8xxLom ByăH'9

18KTb5.87.3ĐĐ6.16.65.94.55.25.76.56.55.54.0LợiLê Văn10

218KTb5.87.9ĐĐ6.44.65.96.45.65.86.75.15.44.1xxLuẽ ÊbanH'11

2124KTb5.58.9ĐĐ4.95.24.44.74.45.55.66.35.65.1LươngNguyễn Trọng12

TT3TK7.59.1ĐĐ7.86.86.47.86.87.17.38.18.46.7xMãoNguyễn Thị13

1429TbTb5.76.1ĐĐ5.95.25.85.45.77.27.84.94.44.2xMiềnLại Thị14

TT14TK7.49.1ĐĐ6.76.26.66.86.98.07.38.08.47.6xMongNguyễn Thị15

TT59TK6.56.1ĐĐ7.75.87.46.26.56.45.36.86.17.0xMỹNguyễn Thị Hoa16

TT7TK6.97.1ĐĐ7.67.55.95.76.77.47.17.16.87.2xNaVũ Thị17

21KTb5.77.2ĐĐ5.15.05.35.45.37.06.46.53.85.3NamHoàng Minh18

xNanNguyễn Thị19

3324KTb5.55.4ĐĐ6.04.56.54.46.06.15.25.45.25.8xNgânBùi Thị Kim20

215KTb6.15.6ĐĐ6.46.46.15.76.37.46.45.95.85.4xNgọcHoàng Thị Thanh21

4428TbTb6.06.2ĐĐ6.56.06.56.85.45.76.15.55.56.3NinhNguyễn Ngọc22

126KTb5.45.1ĐĐ5.26.16.15.75.36.65.94.83.55.4QuangLê Văn23

1131KY4.95.0ĐĐ5.34.54.13.75.37.15.55.43.44.3QuảngVũ Minh24

11TTb6.37.6ĐĐ6.97.36.16.46.56.35.95.25.65.8xxRia BỹaH'25

1127KTb5.25.1ĐĐ6.55.24.93.65.55.75.14.95.65.3SơnHà Xuân26

2114KTb6.27.9ĐĐ6.95.55.45.95.47.95.96.26.35.3ThànhNguyễn Đình27

TT10KK7.18.2ĐĐ6.56.67.98.26.47.15.96.18.27.5ThắngĐinh Trí28

13TTb5.75.6ĐĐ5.45.96.53.86.26.06.25.25.56.2xThảoTrương Thị Thu29

2231KY4.95.1ĐĐ5.14.54.95.45.04.75.34.23.85.6ThếNguyễn Minh30

xThuýNgô Thị31

215KTb6.17.7ĐĐ5.76.35.86.36.06.95.85.15.56.2xxTrúc Niê KđăH'32

3222TbTb6.67.6ĐĐ7.44.96.35.86.16.56.67.17.56.3TrườngNguyễn Gia33

TT36TK7.18.3ĐĐ7.46.87.15.67.36.87.17.57.17.0xXuânNguyễn Thị34

TT15TK7.38.9ĐĐ8.36.35.27.67.07.26.87.87.77.3xYếnCao Thị Ngọc35
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Tỉ lệ

33333331262824313232282526Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.66.77.16.76.56.37.26.96.86.86.8Bình quân khối

6.96.45.96.15.75.96.76.265.95.9Bình quân lớp

0000101101111Kém

0002658110476Yếu

140016171717221119171516Trung bình

110013710591812868Khá

833332212031342Giỏi

Công
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Thuật
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dục

GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

, Ngày 14  Tháng 05  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

12.1%15.2%51.5%27.3%3%0%15.2%48.5%36.4%3%6.1%60.6%27.3%3%0%9.1%57.6%30.3%3%

4517910516121220910319101

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


